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	TT
	Họ và tên (Kèm ảnh)
	Năm sinh
	Thâm niên giảng dạy (Số năm)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn

	1. 
	Hoàng Dương Hùng
	1967
	          32
	Chủ tich Hội đồng trường
	TS. GVC.Điện lạnh

	2. 
	Nguyễn Đức Vượng
	1967
	32
	Hiệu trưởng Nhà trường
	TS. GVC. Hóa học

	3. 
	Lương T. Lan Huệ
	1976
	24
	Trưởng BM
	ThS. Triết học

	4. 
	Nguyễn Thị Hương Liên
	1987
	11
	Giảng viên
	ThS. Kinh tế chính trị

	5. 
	Nguyễn Thị Anh Khuyên
	1983
	16
	Giảng viên
	ThS. Kinh tế chính trị

	6. 
	Trần Hương Giang
	1983
	16
	Giảng viên
	ThS. Triết học

	7. 
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	1981
	16
	Giảng viên
	ThS. Triết học

	8. 
	Trương Thị Thu Hà
	1989
	3
	Giảng viên
	ThS. Chính trị học

	9. 
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
	1980
	18
	Giảng viên
	ThS Việt Nam học,
ThS. Triết học

	10. 
	Phan Thị Thu Hà
	1982
	16
	Giảng viên
	ThS. Kinh tế chính trị

	11. 
	Nguyễn Văn Duy
	1979
	18
	Trưởng Khoa Luật
	TS. GVC Chính trị học Triết học

	12. 
	Trần Đức Hiền
	1962
	23
	Trưởng Phòng TC - HC
	TS. Chính trị học

	13. 
	Hoàng Thanh Tuấn
	1989
	8
	Giảng viên
	ThS. Lịch sử Đảng

	14. 
	Phùng Thị Loan
	1978
	20
	Trưởng BM
	ThS.GVC. Luật

	15. 
	Phan Phương Nguyên
	1982
	16
	Giảng viên
	ThS. Luật

	16. 
	Phan Thị Thu Hiền
	1990
	10
	Giảng viên
	ThS. Luật

	17. 
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	1979
	18
	Phó trưởng Khoa Luật
	ThS. GVC.Tâm lý học

	18. 
	Hoàng Thị Tường Vi
	1979
	18
	Phó trưởng BM TLGD
	ThS. GVC. Giáo dục học

	19. 
	Nguyễn Thị Diễm Hằng
	1984
	10
	Giảng viên
	ThS. Tâm lý học

	20. 
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	1984
	11
	Giảng viên
	ThS. Tâm lý học

	21. 
	Nguyễn Thị Như Phượng
	1985
	10
	Giảng viên
	ThS. Tâm lý học

	22. 
	Dương  Thị Ánh Tuyết
	1976
	24
	Trưởng Khoa SP
	TS. GVC.Văn học.

	23. 
	Nguyễn Thị Quế Thanh
	1975
	25
	Phó Trưởng Phòng ĐT
	ThS. GVC.Văn học

	24. 
	Lương Hồng Văn
	1962
	34
	Giảng viên
	ThS. Văn h;ọc

	25. 
	Trương Thị Thanh Thoài
	1968
	30
	Giảng viên
	ThS. LL&PPDH

	26. 
	Trần Thị Mỹ Hồng
	1972
	          28
	Giảng viên
	ThS. GVC.Văn học

	27. 
	Nguyễn Thị Hoài An
	1986
	14
	Giảng viên
	ThS. Văn học

	28. 
	Đặng Lê Thủy Tiên
	1993
	7
	Giảng viên
	ThS. Ngôn ngữ học

	29. 
	Hoàng Thị Ngọc Bích
	1985
	14
	Giảng viên
	ThS. Văn hóa học

	30. 
	Nguyễn Hữu Duy Viễn
	1986
	10
	Phó trưởng BM 
	NCS.QLTNMT

	31. 
	Vương Kim Thành
	1973
	26
	Trưởng Phòng CT&QLSV
	ThS.GVC. PPDH Địa lý

	32. 
	Trần Thị Ánh Tuyết
	1984
	12
	Giảng viên
	ThS. Công tác xã hội

	33. 
	Dương Thị Mai Thương
	1988
	11
	Giảng viên
	ThS. Địa lý học

	34. 
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	1987
	8
	Giảng viên
	ThS Tài nguyên môi trường

	35. 
	Cao Thị Thanh Thủy
	1976
	24
	Giảng viên
	ThS. PPDH Địa lý

	36. 
	Nguyễn Quang Hòe
	1963
	33
	Phó  trưởng Khoa KH Cơ bản
	TS. Toán

	37. 
	Nguyễn Kế Tam
	1964
	32
	Phó trưởng Khoa SP
	ThS. Toán

	38. 
	Phan Trọng Tiến
	1982
	14
	Trưởng BM
	TS.GVC. Toán

	39. 
	Lê Thị Bạch Liên
	1983
	16
	Giảng viên
	TS.GVC. Toán

	40. 
	Nguyễn Đình Hùng
	1968
	27
	Trưởng Phòng
	TS. Lý luận NN

	41. 
	Lê Thị Hằng
	1976
	24
	Trưởng BM
	TS. Ngôn ngữ học

	42. 
	Phạm Thị Hà  
	1976
	24
	Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ
	TS. Ngôn ngữ học

	43. 
	Võ Thị Dung  
	1974
	26
	Trưởng Khoa Ngoại ngữ
	TS. Ngôn ngữ học đối chiếu

	44. 
	Nguyễn Thọ Phước Thảo
	1986
	14
	Giảng viên
	ThS. Ngôn ngữ Anh

	45. 
	Phạm Xuân Hậu
	1980
	18
	Trưởng Khoa KTCN
	TS. KHMT

	46. 
	Trần Văn Cường
	1981
	18
	Phó trưởng Khoa KTCN -TT
	TS.GVC.KHMT

	47. 
	Đậu Mạnh Hoàn
	1976
	24
	Giám đốc TTHL
	TS. GVC. KHMT

	48. 
	Nguyễn Nương Quỳnh
	1982
	14
	Giảng viên
	ThS. KHMT

	49. 
	Đoàn Kim Phúc
	1972
	29
	Phó trưởng Phòng TT&ĐBCLGD
	ThS. GDH

	50. 
	Hoàng Thị Lê
	1967
	34
	Giảng viên
	Cử nhân GDTH, GDĐB

	51. 
	Đinh Thị Thanh Trà
	1983
	18
	Khoa trưởng Khoa KHCB
	TS.GVC. Sinh học

	52. 
	Võ Văn Thiệp
	 1985
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	Giảng viên
	TS. Khoa học Sinh học

	53. 
	Lê Trọng Đại
	1963
	26
	PT.BM
	ThS.GVC. Lịch sử

	54. 
	Trần  Công Thoan
	1969
	31
	Phó trưởng BM NT
	ThS. MT

	55. 
	Nguyễn  Chiêu Sinh
	1976
	16
	Phó trưởng Phòng Quản trị
	ThS. MT

	56. 
	Nguyễn Đại Thăng
	1969
	30
	Trưởng Phòng TT&ĐBCLGD
	ThS. MT

	57. 
	Phạm Thị Diệu Vinh
	1976
	25
	Phó trưởng Khoa SP
	ThS. Âm nhạc

	58. 
	Nguyễn Đình Khóa
	1969
	21
	Giảng viên
	ThS. Âm nhạc

	59. 
	Bùi Thị Kim Oanh
	1968
	30
	Giảng viên
	CN. Âm nhạc

	60. 
	Trương Thị Hoa
	1979
	20
	Giảng viên
	ThS. Âm nhạc

	61. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	1979
	20
	Giảng viên
	ThS. Âm  nhạc

	62. 
	Trần Thủy
	1972
	25
	Trưởng Khoa GDTC - QP
	TS. GVCC. GDTC và Huấn luyện  thể thao

	63. 
	Cao Phương
	1980
	15
	Trưởng BM
	TS. GVC. GDTC và Huấn luyện  thể thao

	64. 
	Nguyễn Thị Tuyến
	1973
	28
	Phó trưởng Phòng CT&QLSV
	ThS. GVC.GDTC

	65. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	1981
	14
	Giảng viên
	ThS. GVC. GDTC

	66. 
	Nguyễn Thế Thành
	1987
	8
	Giảng viên
	ThS. GDTC

	67. 
	Nguyễn Xuân Hải
	1987
	13
	Giảng viên
	ThS. GDTC

	68. 
	Nguyễn Quang Hòa
	1986
	11
	Giảng viên
	ThS. GDTC
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